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Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

To: - The State Securities Commission 

- The Hochiminh Stock Exchange 

- The Hanoi Stock Exchange 
 

- Tên công ty đại chúng/Name of public company: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN 

THÀNH CÔNG (TCSC) 

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P.NTB, Q.1, 

TPHCM 

- Điện thoại/Tel.: (028) 38270527 Fax: (028) 38218010 Email: info@tcsc.vn  

- Vốn điều lệ/Charter capital: 360.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tỉ đồng) 

- Mã chứng khoán (nếu có)/Securities code (if any): TCI 
 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of 

Shareholders 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 

gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý 

kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General 

Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of 

Shareholders adopted in the form of written comments): 

Stt 

No. 

Số Nghị quyết/Quyết định 

Resolution/Decision No. 

Ngày 

Date 

Nội dung 

Content 

1. Không số. 20/4/2019 

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên, Đại hội đồng cổ đông đã 

thông qua các vấn đề sau: 

- Thông qua việc miễn nhiệm thành 

viên HĐQT và danh sách ứng viên 

HĐQT để bầu bổ sung. 

mailto:info@tcsc.vn


 

 

- Thành viên mới trúng cử Hội đồng 

quản trị trong thời gian còn lại của 

nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

- Thông qua đề nghị về việc không chi 

trả cổ tức năm 2018. 

- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS 

năm 2018, 2019. 

- Thông qua báo cáo năm 2018 của 

Ban kiểm soát. 

- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 

2018 và Báo cáo tài chính đã kiểm 

toán năm 2018. 

- Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 

2019. 

- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty 

kiểm toán để kiểm toán năm 2019. 

 

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019) / Activities of the Board of 

Directors (Annual reports): 
 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị/The BODs’ meeting: 

 

Stt 

No. 

Thành viên 

HĐQT/ BOM’s 

member 

Chức 

vụ/ 

Position 

Ngày bắt 

đầu/không 

còn là thành 

viên HĐQT/ 

Day 

becoming/no 

longer 

member of 

the Board of 

Management 

Số buổi 

họp HĐQT 

tham dự/ 

Number of 

attendance 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp/  

Percentage 

Lý do 

không 

tham dự 

họp/ 

Reasons 

for 

absence 

1. 
Ông/Mr. Nguyễn 

Khánh Linh 
Chủ tịch 20/4/2019 6 75% 

Bổ nhiệm 

TV. 

HĐQT từ 

20/4/2019, 

CT. 

HĐQT từ 

07/5/2019 

2. 
Ông/Mr. Nguyễn 

Đông Hải 

Phó Chủ 

tịch 
21/6/2018 8 100%  



 

 

3. 
Ông/Mr. Nguyễn 

Quốc Việt 
Thành 

viên 
21/6/2018 8 100% 

 

4. 
Ông/Mr. Võ 

Trung Cương 
Thành 

viên 

21/6/2018 2 25% 

Miễn 

nhiệm từ 

ngày 

20/4/2019 
 

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc/ Supervision by the BOD over 

the General director: 

HĐQT thực hiện họp định kỳ hàng quý và đột xuất nhằm định hướng, chỉ đạo hoạt động 

điều hành Công ty đồng thời giám sát việc triển khai nghị quyết HĐQT của Tổng giám 

đốc và Ban điều hành một cách kịp thời, thường xuyên, liên tục và đầy đủ; cụ thể: 

- Ban hành các Nghị quyết, chính sách, quy chế thuộc thẩm quyền HĐQT. Giám sát và 

đảm bảo các hoạt động của Công ty được TGĐ&BĐH điều hành hiệu quả, an toàn, 

tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty; 

- Chỉ đạo TGĐ&BĐH các chủ trương lớn, phương hướng quan trọng thuộc thẩm quyền 

HĐQT. Giám sát quá trình thực hiện qua các báo cáo theo dõi tiến độ.  

- Theo dõi, cập nhật định kỳ tình hình tài chính, quản lý điều hành, nhân sự, quản lý 

chi phí của công ty thông qua các báo cáo từ Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát. 

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors’ 

committees: 

Không có. 

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)/ 

Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual reports): 

Stt 

No. 

Số Nghị quyết/ 

Quyết định 

Resolution/Decision 

No. 

Ngày 

Date 

Nội dung 

Content 

1. 01/2019/NQ-HĐQT 06/3/2019 

- Thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2019 với ngày chốt 

danh sách cổ đông là 27/03/2019 và ngày tổ 

chức họp là ngày 20/04/2019. 

2. 02/2019/NQ-HĐQT 17/4/2019 - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 

Quý I/2019. 



 

 

- Ghi nhận việc từ nhiệm tư cách thành viên 

Hội đồng quản trị của Ông Võ Trung 

Cương từ 17/04/2019. 

3. 03/2019/NQ-HĐQT 07/5/2019 

- Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Khánh 

Linh giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị 

nhiệm kỳ 2018-2023. 

- Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đông Hải 

giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

nhiệm kỳ 2018-2023. 

4 04/2019/NQ-HĐQT 30/7/2019 

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 

tháng đầu năm 2019. 

- Thông qua thẩm quyền duyệt cấp hạn mức 

bảo lãnh và hạn mức đầu tư tự doanh. 

5 05/2019/NQ-HĐQT 30/7/2019 

- Thông qua phương án vay vốn/cấp bảo lãnh 

tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi 

nhánh TP.HCM để bổ sung vốn lưu động 

sản xuất kinh doanh năm 2019 – 2020. 

6 06/2019/NQ-HĐQT 30/7/2019 
- Thông qua việc phân công Bà Nguyễn Thị 

Thu Hà phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ 

Công ty. 

7 07/2019/NQ-HĐQT 21/10/2019 
- Thông qua việc ký kết Hợp đồng vay vốn 

với bên cho vay là “Người có liên quan của 

Người nội bộ”. 

8 08/2019/NQ-HĐQT 28/10/2019 

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 9 

tháng đầu năm 2019. 

- Thông qua các Hợp đồng vay vốn giữa 

TCSC với bên cho vay là “Người có liên 

quan của Người nội bộ” để bổ sung vốn lưu 

động sản xuất kinh doanh. 

9 09/2019/NQ-HĐQT 13/11/2019 

- Thông qua phương án vay vốn của Công ty 

Cổ phần Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước 

Lộc để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh 

doanh năm 2019 – 2020. 

10 10/2019/NQ-HĐQT 22/11/2019 
- Thông qua chủ trương mua một số cổ phiếu 

lô lẻ với “Người có liên quan của Người nội 

bộ”. 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)/Supervisory Board (Annual report): 



 

 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of 

Supervisory Board:  

Stt 

No. 

Thành viên 

BKS Members 

of Supervisory 

Board 

Chức 

vụ 

Position 

Ngày bắt 

đầu/không 

còn là thành 

viên BKS 

Day 

becoming/no 

longer 

member of 

the 

Supervisory 

Board 

Số buổi 

họp BKS 

tham dự 

Number of 

attendance 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Percentage 

Lý do 

không 

tham dự 

họp 

Reasons for 

absence 

1. 
Bà/Ms. Phạm 

Viết Lan Anh 

Trưởng 

ban 
21/6/2018 8 100%  

2. 
Ông/Mr. Tạ 

Hoàng Sơn 

Thành 

viên 
21/6/2018 8 100%  

3. 

Bà/Ms. 

Trương Thị 

Thùy Trang 

Thành 

viên 
21/6/2018 8 100%  

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ 

Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, 

Board of Directors and shareholders: 

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ 

đông thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp của HĐQT. Ngoài ra, 

hàng tháng Ban kiểm soát xem xét báo cáo tài chính của Công ty. Trường hợp có thông 

tin hoặc kiểm tra thấy có bất thường thì Ban kiểm soát trực tiếp đến làm việc với Công 

ty. 

- Ngoài cuộc họp riêng của BKS, trong năm 2019, Ban kiểm soát còn tham gia cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên và các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị. 

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều 

hành và các cán bộ quản lý khác/ The coordination among the Supervisory Boardwith 

the Board of Management, Board of Directors and different managers: 

Sự phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành theo các nhiệm vụ cụ thể của mình 

theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định khác 

của Công ty. Cuộc họp định kỳ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám 

đốc đồng thời là cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị. Nội dung cuộc họp 

định kỳ hàng quý bao gồm: báo cáo đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động kinh doanh 

của Công ty, kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại cần khắc phục và các vấn đề phát 

sinh cần giải quyết khác (nếu có) của Công ty. 



 

 

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Supervisory Board (if any): 

Không có. 

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám 

đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản 

trị công ty/ Training courses on corporate governance which members of Board of 

Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and 

company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: 

Các thành viên HĐQT là người cư trú, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký 

công ty đã và đang tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định. 

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 

Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2019) và giao dịch của người có liên quan 

của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as 

specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Annual reports) and 

transactions of affiliated persons of the Company with the Company) 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company:  

STT 

No. 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Name of 

organization 

/individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Position 

at the 

company 

(if any) 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

NSH No.*, 

date of 

issue, place 

of issue 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ /Address 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan/ 

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

1. Nguyễn 

Khánh Linh 

 CT. 

HĐQT 

022761692 H12 60 

Giang Văn 

Minh, 

Phường An 

Phú, Q.2, 

TP.HCM 

20/4/2019   

2. Nguyễn Đông 

Hải 

 Phó CT. 

HĐQT 

0010810165

42 

1-9-5 

Chung cư 

cao tầng 

Phú Mỹ, 

Hoàng 

Quốc Việt, 

phường 

Phú Mỹ, 

Q.7, 

TP.HCM 

21/6/2018   

3. Nguyễn Quốc 

Việt 

 TV. 

HĐQT 

023460213 11 Lô B, 

Đường số 1, 

KDC Phú 

21/6/2018   



 

 

Mỹ, tổ 5, 

KP1, 

phường 

Phú Mỹ, 

Q.7, 

TP.HCM 

4. Võ Trung 

Cương 

 TV. 

HĐQT 

026106063 137/7 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

Phường 

Bến Thành, 

Q.1, 

TP.HCM 

21/6/2018 20/4/2019 Miễn 

nhiệm 

từ 

20/4/20

19 

5. Nguyễn Đức 

Hiếu 

085C0013

79 

TGĐ 0240820005

90 

65/20E Lý 

Long 

Tường, khu 

phố Mỹ Tú 

3, CN 1-2, 

phường 

Tân Phong, 

Q.7, 

TP.HCM 

21/6/2018   

6. Phạm Viết 

Lan Anh 

085C0010

96 

Trưởng 

BKS 

023544076 Căn hộ 

B1.1004, 

Chung cư 

Him Lam 

Chợ Lớn, 

491 Hậu 

Giang, 

Phường 11, 

Q.6, TP. 

HCM 

21/6/2018   

7. Tạ Hoàng 

Sơn 

085C0012

72 

TV. BKS 0790620018

16 

361/39/6 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu, Q.3, 

TP.HCM 

21/6/2018   

8. Trương Thị 

Thùy Trang 

 TV. BKS 0601810000

91 

300/4/6 

Nguyễn 

Văn Linh, 

P.Bình 

Thuận, Q.7, 

TP.HCM 

21/6/2018   

9. Trịnh Tấn 

Lực 

085C0068

86 

GĐĐH 

 

024488477 229/30A 

Tân Hương, 

P.Tân Quý, 

Q.Tân Phú, 

TPHCM 

01/8/2017   

10. Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

 Giám đốc 

tài chính 

211894065 582/13 

Nguyễn 

Thái Học, 

TP Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

21/6/2018   

11. Trần Thị 

Thúy Lan 

 Kế toán 

trưởng 

225221794 1.2 Lô B, 

C/c Nguyễn 

Trung 

11/01/2016   



 

 

Hiếu, 590 

CMT8, 

P.11, Q.3, 

TPHCM 

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 

đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ 

chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of 

establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents. 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the 

company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, 

internal persons and related person of internal person 

Không có. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty đại chúng, người có liên quan của người nội bộ 

với công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát/ Transaction 

between internal person of public company and company’s subsidiaries, or the 

company in which public company takes controlling power 

Không có. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and 

other objects 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập 

hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 

ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ Transactions between 

the company and the company that members of Board of Management, members 

of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or 

members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years 

(calculated at the time of reporting). 

STT No. Giao dịch 

Transaction 

Ghi chú 

Note 

1. TCSC ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Công ty 

Cổ phần May Sài Gòn 3 (tổ chức có liên quan của Thành viên 

Hội đồng quản trị). Giá trị Hợp đồng: 60.000.000.000 đồng 

 

2 TCSC ký kết Hợp đồng mua bán chứng khoán lô lẻ với Công 

ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital (tổ chức có liên quan của 

Thành viên Hội đồng quản trị). Giá trị Hợp đồng: 194.200 

đồng 

 

3 TCSC ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Công ty 

Cổ phần May Sài Gòn 3 (tổ chức có liên quan của Thành viên 

Hội đồng quản trị). Giá trị Hợp đồng: 15.000.000.000 đồng. 

 

 



 

 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên 

HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the 

company and the company that related person of members of Board of 

Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member 

of Board of Management, Director (CEO). 

Không có. 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 

phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc 

(Tổng Giám đốc) điều hành/ Other transactions of the company (if any) may be 

beneficial material or immaterial for members of Board of Management, 

members of the Supervisory Board, Director (CEO). 

Không có. 

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 

năm 2019)/ Transactions of internal persons and related person of internal person 

(Annual reports): 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons 

and their affiliated persons 

 

 

Stt  

No. 

Họ tên 

Name 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account (if 

any) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Position 

at the 

company 

(if any) 

Số 

CMND/Hộ 

chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

ID 

card/Pass 

port No., 

date of 

issue, place 

of issue 

Địa chỉ liên 

hệ 

Address 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ  

Number 

of shares 

owned at 

the end of 

the 

period 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Percenta

ge of 

share 

ownershi

p at the 

end of the 

period 

Ghi chú 

Note 

1. Nguyễn 

Khánh Linh 

 Chủ tịch 

HĐQT 

022761692 H12 60 

Giang Văn 

Minh, 

phường An 

Phú, Q.2, 

TP.HCM 

0 0% Bổ nhiệm 

TV. 

HĐQT từ 

20/4/2019, 

CT. 

HĐQT từ 

07/5/2019 

1.1 Nguyễn 

Văn Hà 

  0400480001

35 

11 Đường số 

1, KDC Phú 

Mỹ, phường 

Phú Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Cha 

1.2 Dương Thị 

Thảo 

  0401510000

80 

11 Đường số 

1, KDC Phú 

Mỹ, phường 

0 0% Mẹ 



 

 

Phú Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

1.3 Nguyễn 

Quốc Việt 

  023460213 11 Lô B, 

Đường số 1, 

KDC Phú 

Mỹ, tổ 5, 

KP1, phường 

Phú Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Em 

1.4 Tô Mỹ Hà   022314076 H12 60 

Giang Văn 

Minh, 

phường An 

Phú, Q.2, 

TP.HCM 

0 0% Vợ 

1.5 Nguyễn Nhã 

Như 

  Còn nhỏ H12 60 

Giang Văn 

Minh, 

phường An 

Phú, Q.2, 

TP.HCM 

0 0% Con 

1.6 Nguyễn Nhã 

Vi 

  Còn nhỏ H12 60 

Giang Văn 

Minh, 

phường An 

Phú, Q.2, 

TP.HCM 

0 0% Con 

2. Nguyễn 

Đông Hải 

 Phó Chủ 

tịch 

HĐQT 

0010810165

42 

1-9-5 Chung 

cư cao tầng 

Phú Mỹ, 

Hoàng Quốc 

Việt, 

phường Phú 

Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Bổ nhiệm 

từ 

21/6/2018, 

Phó CT. 

HĐQT từ 

07/5/2019 

2.1 Nguyễn Đức 

Hùng 

  011181403 1-9-5 Chung 

cư cao tầng 

Phú Mỹ, 

Hoàng Quốc 

Việt, phường 

Phú Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Cha 

2.2 Trần Thị Vinh   0011530016

89 
1-9-5 Chung 

cư cao tầng 

Phú Mỹ, 

Hoàng Quốc 

Việt, phường 

Phú Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Mẹ 

2.3 Nguyễn Hùng 

Sơn 

  012861042 1-9-5 Chung 

cư cao tầng 

0 0% Em 



 

 

Phú Mỹ, 

Hoàng Quốc 

Việt, phường 

Phú Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

2.4 Phùng Thị 

Trà Mi 

  0241820005

45 
1-9-5 Chung 

cư cao tầng 

Phú Mỹ, 

Hoàng Quốc 

Việt, phường 

Phú Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

 

0 0% Vợ 

2.5 Nguyễn Hải 

Long 

  Còn nhỏ 1-9-5 Chung 

cư cao tầng 

Phú Mỹ, 

Hoàng Quốc 

Việt, phường 

Phú Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Con 

3. Nguyễn 

Quốc Việt 

 TV. 

HĐQT 

023460213 11 Lô B, 

Đường số 1, 

KDC Phú 

Mỹ, tổ 5, 

KP1, 

phường Phú 

Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Bổ nhiệm 

ngày 

21/6/2018 

3.1 Nguyễn 

Văn Hà 

  0400480001

35 

11 Đường số 

1, KDC Phú 

Mỹ, phường 

Phú Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Cha 

3.2 Dương Thị 

Thảo 

  0401510000

80 

11 Đường số 

1, KDC Phú 

Mỹ, phường 

Phú Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Mẹ 

3.3 Nguyễn 

Khánh Linh 

  022761692 60 Giang 

Văn Minh, 

Q.2, 

TP.HCM 

0 0% Anh 

3.4 Lê Hương 

Thủy 

  024704607 120A Trần 

Quốc Toản, 

Q.3, 

TP.HCM 

0 0% Vợ 

4. Nguyễn Đức 

Hiếu 

085C001

379 

TGĐ 0240820005

90 

65/20E Lý 

Long 

Tường, khu 

phố Mỹ Tú 

3, CN 1-2, 

0 0% Bổ nhiệm 

TGĐ 

ngày 

10/12/ 

2018 



 

 

phường Tân 

Phong, Q.7, 

TP.HCM 

4.1 Nguyễn 

Văn Thanh 

  125659025 Khu dân cư 

Nhà nghỉ 

Suối Hoa, P. 

Tiền An, Bắc 

Ninh. 

0 0% Cha 

4.2 Lê Thị Xếp   120445325 Khu dân cư 

Nhà nghỉ 

Suối Hoa, P. 

Tiền An, Bắc 

Ninh 

0 0% Mẹ 

4.3 Nguyễn Thị 

Bích Vân 

  12544274 Khu dân cư 

An Huy, P. 

Vũ Ninh, Tp. 

Bắc Ninh 

0 0% Chị 

4.4 Nguyễn 

Văn Kiên 

  135766936 Lữ đoàn 229, 

Bộ tư lệnh 

Công binh, 

Bắc Ninh 

0 0% Anh 

4.5 Nguyễn 

Văn Trung 

  013074255 87B, Tổ 4 

Cụm 1, Tứ 

Liên, Tây 

Hồ, Hà Nội 

0 0% Anh 

4.6 Phạm Thị 

Trung 

Chinh 

  250796477 65/20E Lý 

Long Tường, 

khu phố Mỹ 

Tú 3, CN 1-

2, phường 

Tân Phong, 

Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Vợ 

4.7 Nguyễn 

Ngọc Anh 

Thư 

  Còn nhỏ 65/20E Lý 

Long Tường, 

khu phố Mỹ 

Tú 3, CN 1-

2, phường 

Tân Phong, 

Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Con  

4.8 Nguyễn 

Đức Minh 

Khang 

  Còn nhỏ 65/20E Lý 

Long Tường, 

khu phố Mỹ 

Tú 3, CN 1-

2, phường 

Tân Phong, 

Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Con 



 

 

5. Võ Trung 

Cương 

 TV. 

HĐQT 

026106063 137/7 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

Phường Bến 

Thành, Q.1, 

TP.HCM 

0 0% Miễn 

nhiệm từ 

ngày 

20/4/2019 

5.1 Võ Văn 

Thành 

  300464246 3/26 Trương 

Định, 

Phường 2, 

Tân An, 

Long An 

0 0% Cha 

5.2 Nguyễn Thị 

Ngọc 

Tuyền 

  300026958 3/26 Trương 

Định, 

Phường 2, 

Tân An, 

Long An 

0 0% Mẹ 

5.3 Võ Thị 

Lam Tuyền 

  301549340 3/26 Trương 

Định, 

Phường 2, 

Tân An, 

Long An 

0 0% Em 

5.4 Lê Vĩnh 

Trình 

  026106062 137/7 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

Phường Bến 

Thành, Q.1, 

TP.HCM 

0 0% Vợ 

5.5 Võ Hoàng 

Nhi 

  Còn nhỏ 137/7 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

Phường Bến 

Thành, Q.1, 

TP.HCM 

0 0% Con 

6. Phạm Viết 

Lan Anh 

085C001

096 

Trưởng 

BKS 

023544076 B1.1004, 

Chung cư 

Him Lam 

Chợ Lớn, 

491 Hậu 

Giang, 

Phường 11, 

Q.6, 

TP.HCM 

0 0% Bổ nhiệm 

ngày 

21/6/2018 

6.1 Phạm Viết 

Châu 

  020078525 54 Lữ Gia, 

P.11, Q.11, 

TP.HCM 

0 0% Cha 

6.2 Nguyễn Thị 

Tiền 

  020432573 54 Lữ Gia, 

P.11, Q.11, 

TP.HCM 

0 0% Mẹ 

6.3 Phạm Viết 

Châu Anh 

  024009561 54 Lữ Gia, 

P.11, Q.11, 

TP.HCM 

0 0% Em 



 

 

6.4 Lục Tuấn 

Anh 

  012012145 B1.1004, 

Chung cư 

Him Lam 

Chợ Lớn, 

491 Hậu 

Giang, 

Phường 11, 

Q.6, 

TP.HCM 

0 0% Chồng 

6.5 Lục Minh 

Anh 

  Còn nhỏ B1.1004, 

Chung cư 

Him Lam 

Chợ Lớn, 

491 Hậu 

Giang, P.11, 

Q.6, 

TP.HCM 

0 0% Con 

7. Tạ Hoàng 

Sơn 

085C001

272 

TV. BKS 0790620018

16 

361/39/6 

Nguyễn 

Đình Chiểu, 

Q.3, 

TP.HCM 

0 0% Bổ nhiệm 

ngày 

21/6/2018 

7.1 Tạ Ứng 

Đăng 

      Bố  

(Đã mất) 

7.2 Nguyễn Thị 

Nơi 

      Mẹ 

(Đã mất) 

7.3 Tạ Hoàng 

Long 

  020689603 361/39/6 

Nguyễn Đình 

Chiểu, Q.3, 

TP.HCM 

0 0% Anh 

7.4 Tạ Hoàng 

Châu 

  020021819 361/39/6 

Nguyễn Đình 

Chiểu, Q.3, 

TP.HCM 

0 0% Anh 

7.5 Tạ Thu 

Thủy 

  021422960 361/39/6 

Nguyễn Đình 

Chiểu, Q.3, 

TP.HCM 

0 0% Chị 

7.6 Nguyễn Thị 

Xuân Lan 

  023772724 361/39/6 

Nguyễn Đình 

Chiểu, Q.3, 

TP.HCM 

0 0% Vợ 

7.7 Tạ Xuân 

Thịnh 

  024185086 361/39/6 

Nguyễn Đình 

Chiểu, Q.3, 

TP.HCM 

0 0% Con 

7.8 Tạ Nguyễn 

Chí 

  024749655 361/39/6 

Nguyễn Đình 

Chiểu, Q.3, 

TP.HCM 

0 0% Con 



 

 

8. Trương Thị 

Thùy Trang 

 TV. BKS 0601810000

91 

300/4/6 

Nguyễn Văn 

Linh, 

P.Bình 

Thuận, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Bổ nhiệm 

ngày 

21/6/2018 

8.1 Trương 

Văn Sanh 

  026025625 300/4/6 

Nguyễn Văn 

Linh, P.Bình 

Thuận, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Cha 

8.2 Phan Thị 

Cấn 

  026092829 300/4/6 

Nguyễn Văn 

Linh, P.Bình 

Thuận, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Mẹ 

8.3 Trương 

Thanh 

Hoàng 

  0600830000

89 

300/4/6 

Nguyễn Văn 

Linh, P.Bình 

Thuận, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Em 

8.4 Trương 

Thanh Vũ 

  026092500 300/4/6 

Nguyễn Văn 

Linh, P.Bình 

Thuận, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Em 

8.5 Trương 

Thanh Hiển 

  026025624 300/4/6 

Nguyễn Văn 

Linh, P.Bình 

Thuận, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Em 

8.6 Trương 

Thanh 

Hưng 

Thịnh 

  026092830 300/4/6 

Nguyễn Văn 

Linh, P.Bình 

Thuận, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Em 

8.7 Võ Kim 

Thụy 

  0600800000

84 

300/4/6 

Nguyễn Văn 

Linh, P.Bình 

Thuận, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Chồng 

8.8 Võ Khánh 

Nam 

  Còn nhỏ 300/4/6 

Nguyễn Văn 

Linh, P.Bình 

Thuận, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Con 

9. Trịnh Tấn 

Lực 

085C006

886 

GĐĐH 024488477 229/30A 

Tân Hương, 

P.Tân Quý, 

Q.Tân Phú, 

TPHCM 

3.000 0,008%  



 

 

9.1 Trịnh Văn 

Trên 

  024556341 229/30A Tân 

Hương, 

P.Tân Quý, 

Q.Tân Phú, 

TPHCM 

0 0% Cha 

9.2 Nguyễn Kim 

Ên 

  024556344 229/30A Tân 

Hương, 

P.Tân Quý, 

Q.Tân Phú, 

TPHCM 

0 0% Mẹ 

9.3 Trịnh Thanh 

Huyền 

  024034908 229/32 Tân 

Hương, 

P.Tân Quý, 

Q.Tân Phú, 

TPHCM 

0 0% Chị 

9.4 Trịnh Thanh 

Thủy 

  024579917 229/30A Tân 

Hương, 

P.Tân Quý, 

Q.Tân Phú, 

TPHCM 

0 0% Chị 

9.5 Trịnh Tấn 

Phúc 

  024861298 08/30 Tây 

Sơn, P.Tân 

Quý, Q.Tân 

Phú, 

TPHCM 

0 0% Anh 

9.6 Trịnh Tấn 

Đạt 

085C0000

15 

 024509757 229/30A Tân 

Hương, 

P.Tân Quý, 

Q.Tân Phú, 

TPHCM 

0 0% Em 

9.7 Nguyễn Thị 

Nga 

  024641776 229/30A Tân 

Hương, 

P.Tân Quý, 

Q.Tân Phú, 

TPHCM 

0 0% Vợ 

9.8 Trịnh Khánh 

Ngân 

  Còn nhỏ 229/30A Tân 

Hương, 

P.Tân Quý, 

Q.Tân Phú, 

TPHCM 

0 0% Con 

9.9 Trịnh Ưng 

Phong 

  Còn nhỏ 229/30A Tân 

Hương, 

P.Tân Quý, 

Q.Tân Phú, 

TPHCM 

0 0% Con 

10. Nguyễn Thị 

Phương 

Thảo 

 Giám đốc 

tài chính 

211894065 Lô G Chung 

cư Đào Duy 

Từ, P.14, 

Q.10, 

TP.HCM 

0 0%  

10.1 Nguyễn 

Văn Loan 

  210913434 Lô G Chung 

cư Đào Duy 

Từ, P.14, 

0 0% Cha 



 

 

Q.10, 

TP.HCM 

10.2 Nguyễn Thị 

Thu Thủy 

  210913678  Lô G Chung 

cư Đào Duy 

Từ, P.14, 

Q.10, 

TP.HCM 

0 0% Mẹ 

10.3 Nguyễn 

Trung Hiếu 

  215334252  Lô G Chung 

cư Đào Duy 

Từ, P.14, 

Q.10, 

TP.HCM 

0 0% Em 

10.4 Phạm 

Phương 

Linh 

  Còn nhỏ Lô G Chung 

cư Đào Duy 

Từ, P.14, 

Q.10, 

TP.HCM 

0 0% Con 

11. Trần Thị 

Thúy Lan 

 Kế toán 

trưởng 
225221794 1.2 Lô B, 

C/c Nguyễn 

Trung Hiếu, 

590 CMT8, 

P.11, Q.3, 

TPHCM 

0 0%  

11.1 Trần Văn Đạt   220287339 99/11 Phan 

Bội Châu, P. 

Cam Linh, 

TP. Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa 

0 0% Cha 

11.2 Phạm Thị Ba   225051232 99/11 Phan 

Bội Châu, P. 

Cam Linh, 

TP. Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa 

0 0% Mẹ 

11.3 Trần Văn 

Châu 

  225320509 99/11 Phan 

Bội Châu, P. 

Cam Linh, 

TP. Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa 

0 0% Em 

11.4 Trần Văn 

Tuấn 

  225452768 99/11 Phan 

Bội Châu, P. 

Cam Linh, 

TP. Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa 

0 0% Em 

11.5 Trần Thị 

Thúy Hương 

085C0087

92 

 225536010 99/11 Phan 

Bội Châu, P. 

Cam Linh, 

0 0% Em 



 

 

TP. Cam 

Ranh, Khánh 

Hòa 

11.6 Hoàng Minh 

Hiếu 

085C0022

12 

 201574933 1.2 Lô B, C/c 

Nguyễn 

Trung Hiếu, 

590 CMT8, 

P.11, Q.3, 

TP.HCM 

0 0% Chồng 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ 

Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the company:  

 

Stt 

No. 

Người thực 

hiện giao 

dịch 

Transaction 

executor 

Quan hệ với 

người nội bộ 

Relationship 

with internal 

person 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

Number of shares 

owned at the 

beginning of the 

period 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 

Number of shares 

owned at the end of 

the period 

Lý do 

tăng, 

giảm 

(mua, 

bán, 

chuyển 

đổi, 

thưởng 

...) 

Reasons 

for 

increase, 

decrease 

(purchase, 

sale, 

switch, 

reward 

…) 

   Số cổ 

phiếu 

Number 

of 

shares 

Tỷ lệ 

Percentage 

Số cổ 

phiếu 

Number 

of 

shares 

Tỷ lệ 

Percentage 

1. Công ty 

TNHH Đầu 

tư Sài Gòn 3 

Capital 

Tổng giám 

đốc 

16.803.

600 

46,68% 17.303.

600 

48,07% Mua 

2. Công ty cổ 

phần May da 

Sài Gòn 

Kế toán 

trưởng 

7.200.0

00 

20% 7.582.6

00 

21,06% Mua 

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có. 
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